
Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THAM GIA DỰ  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THU HÚT NGÀNH Y TẾ 

(kèm theo Công văn số       /SYT-TCCB ngày    /3/2021 của Sở Y tế Đắk Nông) 
 

Stt Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp  
Trường Đào tạo  Vị trí dự tuyển Ghi chú 

1 Lê Văn Thương 18/10/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
Đạt  

2 Trần Thanh Hoàng  13/01/1994 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
Đạt  

3 Nguyễn Thị Ngọc 20/07/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Đắk Nông 
Đạt  

4 Lăng Thị Hiền 12/10/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đắk Nông 
Đạt  

5 Nguyễn Vũ Hoàng 18/12/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa chấn thương bỏng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Đắk Nông 
Đạt  

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh 12/6/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đắk Nông 
 Đạt 

7 Thi Văn Bàn 02/12/1994 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa Ngoại, tổng hợp, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Đắk Nông 
 Đạt 

8 
Phạm Nguyễn Nhật 

Anh 
19/4/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 

Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Đắk Nông 
Đạt 

9 
Trương Hoàng Thi 

Thơ 
28/5/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 

Đại học Y Dược 

– Đại học Huế 

Khoa Nội Nhi Nhiễm - TTYT huyện Đắk 

Mil 
Đạt  

10 Nguyễn Ngọc Hải Yến 09/02/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa Nội Nhi Nhiễm - TTYT huyện Đắk 

Mil 
 Đạt 



Stt Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp  
Trường Đào tạo  Vị trí dự tuyển Ghi chú 

11 Trần Thị Nhật Lệ  20/08/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa khám hồi sức cấp cứu liên chuyên 

khoa TTYT Cư Jút 
Đạt  

12 Phạm Trung Dũng  01/02/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 
Khoa Ngoại CSSKSS TTYT Cư Jút Đạt  

13 
Nguyễn Đăng Minh 

Nhân 
04/08/1994 Bác sĩ Y đa khoa Khá 

Trường Đại học 

Y dược - Đại học 

Huế 

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa 

TTYT huyện Đắk R'Lấp 
 Đạt 

14 Lê Thị Hậu 03/3/1989 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 
Khoa Nhi TTYT Đắk R’Lấp  Đạt 

15 Đào Thị Thu  12/4/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Nội - Truyền nhiễm - TTYT huyện 

Đăk R'Lấp 
Đạt  

16 Bùi Lê Thanh Thảo  25/07/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

'TTYT Krông Nô 
Đạt  

 

 

  



Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT 

(kèm theo Công văn số       /SYT-TCCB ngày    /3/2021 của Sở Y tế Đắk Nông) 
 

 

Stt Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Xếp loại tốt 

nghiệp  
Trường Đào tạo  Vị trí dự tuyển Ghi chú 

1 Ngô Kiều Trang 20/05/1995 Bác sĩ đa khoa Giỏi 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa hồi sức tích cực 

chống độc Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Đắk 

Nông 

Nguồn tuyển sinh 

dự bị học lên và 

chỉ nộp hồ sơ thu 

hút không nộp hồ 

sơ tuyển dụng 

viên chức theo 

thông báo của Sở 

Y tế (không đạt) 

2 
Nguyễn Thị Kim 

Lương 
16/07/1993 Bác sĩ đa khoa Khá 

Trường Đại học 

Y dược - Đại học 

Huế 

Khoa khám bệnh, 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đắk Nông 

Cử tuyển (không 

đạt) 



3 Trần Kim Chi 16/09/1996 Bác sĩ đa khoa Giỏi 
Đại học Tây 

Nguyên 

Khoa chấn thương 

bỏng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Đắk Nông 

chỉ nộp hồ sơ thu 

hút không nộp hồ 

sơ tuyển dụng 

viên chức theo 

thông báo của Sở 

Y tế (không 

được) 

4 Nguyễn Bá Khánh 12/10/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Nội Nhi Nhiễm 

- TTYT huyện Đắk 

Mil 

chỉ nộp hồ sơ thu 

hút không nộp hồ 

sơ tuyển dụng 

viên chức theo 

thông báo của Sở 

Y tế (không 

được) 

5 Trần Thị Diệu Nhân 22/04/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Nội Nhi Nhiễm 

- TTYT huyện Đắk 

Mil 

chỉ nộp hồ sơ thu 

hút không nộp hồ 

sơ tuyển dụng 

viên chức theo 

thông báo của Sở 

Y tế (không đạt) 

6 Phan Thanh Thuỷ 27/06/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Nội nhi Nhiễm - 

TTYT huyện Cư Jut 
Không đạt 

7 Đặng Thị Mỹ Uyên 11/5/1996 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa Nhi TTYT Đắk 

Lấp 

Không đạt, do 

anh văn là giấy 

chứng nhận, tin 

học cấp ngày 

07/12/2020 



8 Nguyễn Văn Hải 29/12/1992 Bác sĩ đa khoa   

Trường Đại học 

Quốc gia TP 

Xanh Petecbua, 

liên Ban Nga 

Khoa Ngoại tổng hợp 

TTYT Đăk Lấp  

Do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cử đi 

theo diện hiệp 

định năm 2011 và 

không có chứng 

chỉ ngoại ngữ, tin 

học; cá nhân đăng 

ký thi tiếng nga} 

(không đạt) 

9 Lê Thị Mỹ Linh 18/08/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Y khoa Vinh 

Khoa Ngoại sức khoẻ 

sinh sản liên chuyên 

khoa TTYT huyện 

Đăk Song 

Không đạt (do đã 

nộp anh văn 

không phải là 

chứng chỉ) 

10 Tăng Thạch Thảo  18/09/1995 Bác sĩ đa khoa Khá 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Khoa cấp cứu NNN - 

'TTYT K rông Nô 
Không đạt 

        

11 Hoàng Tùng 30/10/1993 Bác sĩ đa khoa Khá Trường Đại học Võ Trường Toản 

12 Lê Hồng Vương 20/8/1994 Bác sĩ Y khoa Khá Trường Đại học Võ Trường Toản 

13 Đỗ Quang Hải 11/7/1995 Bác sĩ đa khoa Khá Trường Đại học Võ Trường Toản 

14 Nguyễn Thị Anh Nhân  22/02/1994 Bác sĩ đa khoa Khá Trường Đại học Võ Trường Toản 

 

Ghi chú: Các trường hợp nếu đã có nhận thông báo dự tuyển viên chức thì tham gia dự tuyển theo đúng thời gian, địa điểm quy định (Sở Y tế đã 

gửi đến từng cá nhân). Trường hợp không được phê duyệt thu hút nêu trên, nếu trúng tuyển thì không được hưởng thu hút, mà được tuyển dụng 

viên chức làm việc theo quy định. 
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